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PHẦN 1: CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

Thông tư 83/2026/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
ngày 30/6/2026, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, là văn bản quan 
trọng quy định về tiêu chuẩn hoạt động đại lý làm thủ tục hải 

quan và tiêu chuẩn đối với nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. 

Thông tư 83/2026/TT-BTC
Đại lý thủ tục Hải quan &

thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Thông tư đồng thời quy định 
về tổ chức thi, cấp Chứng chỉ 
nghiệp vụ khai hải quan, cũng 
như việc quản lý hoạt động 
của đại lý làm thủ tục hải quan 
và nhân viên đại lý làm thủ tục 
hải quan. 

Đây là nội dung đặc biệt quan 
trọng đối với doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ đại lý hải 
quan và những người đang 
học tập, ôn thi Chứng chỉ 
nghiệp vụ khai hải quan.
Download Thông tư https://drive.google.com/

Click để xem

Xem video giới thiệu 
Thông tư 83/2026/
TT-BTC về đại lý làm 
thủ tục hải quan và tổ 
chức thi, cấp chứng 
chỉ nghiệp vụ khai hải 
quan.

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1Z0JG-hCHSg5vZLWHwI2mobzKEaN3ffGl/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7QcGIobA0Q4
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1. Chứng chỉ khai hải quan là gì?

Chứng chỉ khai hải quan (còn gọi là chứng chỉ nghiệp vụ khai hải 
quan) là văn bằng do Cục Hải quan cấp cho thí sinh trúng tuyển 
kỳ thi cấp chứng chỉ hải quan do Cục Hải quan tổ chức định kỳ 

hàng năm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG CHỈ
NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUANCỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 3 x 4 cm

- Căn cứ quyết định số .../QĐ-CHQ ngày... tháng... năm... về việc 
thành lập hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cho Ông/Bà:

Hà Nội, ngày... tháng... năm...
Số:......................

Chữ ký của người được
cấp chứng chỉ

Ngày sinh:................../...................../..................................................
Căn cước công dân số:............................. cấp ngày:.........................
tại:.......................................................................................................

............................................................................................................

- Căn cứ quyết định số .../QĐ-CHQ ngày... tháng... năm... về việc 
cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cho thí sinh đạt yêu cầu tại 
kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm... tổ chức tại...

2. Chứng chỉ khai hải quan sử dụng vào mục đích gì?

Chứng chỉ khai hải quan là chứng từ quan trọng trong hồ sơ xin cấp 
mã số nhân viên đại lý hải quan. Đây là điều kiện để thành lập và hoạt 

động của Đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo quy định hiện nay, nhân viên làm việc tại 
Đại lý làm thủ tục hải quan phải được cấp mã 
số nhân viên đại lý hải quan.

Mã số này sẽ gắn với Đại lý làm thủ tục hải 
quan. Nếu thay đổi nơi làm việc thì phải xin 
cấp lại mã số nhân viên đại lý hải quan.

Kỳ thi năm 2024 tôi trúng tuyển và 
được cấp chứng chỉ hải quan. Điều này 
giúp tôi thăng tiến lên cấp quản lý nhóm 
và có thu nhập cao hơn.
Chị Thanh Huyền - Cựu học viên Saigon Academy

https://chungchihaiquan.com/
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3. Làm sao để có chứng chỉ khai hải quan?

Định kỳ hàng năm, Cục Hải quan sẽ tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ khai hải quan tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh.

Thí sinh ứng tuyển phải đáp 
ứng điều kiện có bằng tốt 
nghiệp Cao đẳng trở lên 
(không phân biệt chuyên 
ngành đào tạo) và có đơn 
đăng ký dự tuyển theo mẫu.

Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo 
mẫu)

- Bản sao bằng tốt nghiệp Cao 
đẳng/Đại học

- Ảnh thẻ 4x6

Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/
môn

Thí sinh dự thi 03 môn:

Mỗi môn sẽ có thang điểm là 100. Yêu cầu thí sinh phải đạt từ 50/100 
điểm trở lên để đạt.

Và để trúng tuyển, cả 03 môn thi phải đạt từ 50/100 điểm trở lên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP 
CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI DỰ THI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên:
Ngày sinh:
Số căn cước công dân:
Thông tin về trình độ đào tạo:
Bằng tốt nghiệp:..... Số hiệu:... Cấp ngày:... Nơi cấp:...
Địa điểm dự thi tại:...
Thông tin liên hệ:... (ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ)...
Địa chỉ nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan (tại Cục
Hải quan hoặc qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh).
Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật.
Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Ngày... tháng... năm...

Cấp ngày:... Tại:....

Nam/nữ:...........

Ảnh thẻ
4x6 cm

Môn
Nghiệp vụ

ngoại thương

Môn
Nghiệp vụ
Hải quan

Môn
Pháp luật
Hải quan

https://chungchihaiquan.com/
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4. Độ khó của kỳ thi cấp chứng chỉ hải quan

Mỗi bài thi có khoảng 80 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 90 
phút.

Môn
Pháp luật
Hải quan

Câu
hỏi

phút

Như vậy, thí sinh chỉ có khoảng hơn 1 phút để trả lời 1 câu hỏi.

Trung bình mỗi câu hỏi có khoảng 90 từ. Thí sinh mất khoảng 30 giây 
để đọc câu hỏi và phương án trả lời.

Thí sinh chỉ có 30 giây để chọn đáp án chính xác.

Đây chính là điểm mấu chốt của kỳ thi. 

Thí sinh có trúng tuyển hay không phụ thuộc vào việc thí sinh có đưa 
ra được đáp án chính xác trong phạm vi thời gian 30 giây hay không.

Để làm được điều này, thí sinh 
cần ôn tập theo hướng sau:

1. Nắm vững phạm vi kiến thức 
của môn thi để bất kỳ câu hỏi 
nào của đề thi đều nằm trong 
tầm hiểu biết của mình.

2. Nắm vững nội dung chủ yếu 
của môn thi để đưa ra câu trả lời 
nhanh nhất có thể.

Thí sinh tham khảo Mục 
“Phương pháp ôn thi hiệu quả” 
ở phần tiếp theo của Cẩm nang 
này.

https://chungchihaiquan.com/
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PHẦN 2: KHÓA HỌC ÔN THI CHỨNG CHỈ HẢI QUAN
1. Giới thiệu chung

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp 
dịch vụ Logistics Việt Nam 
(VLA) dẫn nguồn từ cơ 

quan Hải quan, đến tháng 7/2024 
Việt Nam có 1.099 (trong tổng số 
1.615) đại lý làm thủ tục hải quan 
đang hoạt động.

Để đáp ứng quy định, đại  lý thủ 
tục hải quan phải có nhân viên 
được cấp mã số đại lý hải quan. 
Và một trong những điều kiện tiên 
quyết để được cấp mã số là nhân 
viên đó phải có Chứng chỉ nghiệp 
vụ khai hải quan do Cục Hải quan 
cấp.

Chinh phục kỳ thi cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ khai hải quan là ước 
mơ của nhiều thí sinh để phục vụ 
cho công việc của mình.

Giống như bất cứ kỳ thi nào, để 
trúng tuyển, thí sinh cần trang bị 
kiến thức, kỹ năng, phương pháp 
làm bài thi và chiến lược ôn thi 
hiệu quả. 

Điều này không chỉ giúp thí sinh 
trúng tuyển kỳ thi mà những kiến 
thức trong quá trình ôn tập đó 
sẽ quay trở lại phục vụ cho công 
việc của thí sinh.

Như vậy, thí sinh sẽ đạt được 02 
mục tiêu khi dành thời gian, công 
sức cho việc ôn thi: Một là, trúng 
tuyển kỳ thi để có chứng chỉ hải 
quan. Hai là, kiến thức của kỳ 
thi phục vụ cho công việc trong 
tương lai.

Khóa học ôn thi chứng chỉ khai 
hải quan được thiết kế để giúp thí 
sinh đạt được 02 mục tiêu này.

https://chungchihaiquan.com/
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2. Khóa học ôn thi chứng chỉ khai hải quan

Đây là năm thứ 5 Saigon Academy tổ chức lớp ôn thi chứng chỉ 
nghiệp vụ khai hải quan.

Qua mỗi năm, Saigon 
Academy đều cập nhật mới kiến thức, 
kỹ năng và kinh nghiệm để mang đến 
cho học viên cơ hội học tập hiệu quả 
và đạt được mục tiêu đề ra.

Kiến thức của khóa học trải dài qua 
03 môn thi là: (1) Nghiệp vụ ngoại 
thương; (2) Nghiệp vụ hải quan và (3) 
Pháp luật Hải quan.

Thời lượng của khóa học là 30 buổi 
học, kéo dài khoảng 3 tháng. 

Ngoài ra, trước ngày thi 2 tuần, học 
viên sẽ tham gia lớp tổng ôn để hệ 
thống hóa lại kiến thức và trang bị kỹ 
năng làm bài thi đạt kết quả cao.

Giới thiệu về Saigon 
Academy

Saigon Academy trực 
thuộc Công ty TNHH Tư 
vấn Giáo dục Lan Anh, 
MST: 0317272203, thành 
lập ngày 28/4/2022.

Người đại diện theo pháp 
luật: Trần Quang Vũ

Saigon Academy cung cấp 
các khóa học liên quan 
đến lĩnh vực Hải quan.

https://chungchihaiquan.com/
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3. Video giới thiệu khóa học 

Qua mỗi mùa thi hàng năm, Saigon Academay đều có phát hành 
video ngắn giới thiệu khóa học ôn thi chứng chỉ hải quan.

Nếu bạn xem hết các video này, bạn sẽ thấy được sự trưởng thành 
của Saigon Academy theo từng năm. 

Sự trưởng thành đó thể hiện qua chất lượng bài giảng, chất lượng tài 
liệu và kết quả của thí sinh.

Tính đến thời điểm hiện nay, Saigon Academy tự tin là đơn vị đào tạo 
ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan có nhiều kinh nghiệm nhất. Điều 
này nhằm giúp thí sinh đạt được mục tiêu của mình trong kỳ thi tuyển 
sắp tới.

Click để xem

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2yOiz7VQZjM
https://www.youtube.com/watch?v=Kwy2KZUWNP4
https://www.youtube.com/watch?v=7IcR4WAGwZ0
https://www.youtube.com/watch?v=GJvnWkqsUSghttp://
https://www.youtube.com/watch?v=2yOiz7VQZjM
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4. Danh sách các bài học

Phần này trình bày danh sách 
các bài học theo Khung 
chương trình đào tạo của Cục 

Hải quan.

Nội dung các bài học chia thành 03 
môn:

1. Môn Nghiệp vụ ngoại thương

2. Môn Nghiệp vụ hải quan

3. Môn Pháp luật hải quan

(Chi tiết các bài học được trình bày 
ở trang tiếp theo).

Tùy vào mức độ quan trọng của 
từng bài học mà thời lượng dành 
cho mỗi bài có thể sẽ khác nhau. 

Ví dụ, bài học về Trị giá hải quan 
của môn Nghiệp vụ hải quan sẽ có 
thời lượng là 02 buổi học, so với các 
bài học khác chỉ có 01 buổi học.

Tương tự cho các bài khác như: 
Luật Hải quan; mã HS của hàng hóa 
XNK; xuất xứ hàng hóa...

Những bài học có đánh dấu * là 
những bài học quan trọng thí sinh 
cần lưu ý để dành thời gian học tốt.

https://chungchihaiquan.com/
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Danh sách các bài học
Ôn thi chứng chỉ khai hải quan

Môn: Nghiệp vụ ngoại thương Môn: Nghiệp vụ Hải quan

Môn: Pháp luật Hải quan

Incoterms 2020

Hợp đồng ngoại thương

Bộ chứng từ XNK

Tỷ giá hối đoái 

Hối phiếu, kỳ phiếu và Séc

Nhờ thu, chuyển tiền

Tín dụng chứng từ (L/C

UCP 600

Giao nhận hàng Air

Giao nhận hàng Sea

Bảo hiểm hàng hóa XNK

Trị giá tính thuế hải quan

Mã HS của hàng hóa XNK

Xuất xứ hàng hóa XNK

Thuế xuất nhập khẩu

Sở hữu trí tuệ

Chính sách mặt hàng

Tờ khai hải quan XK|NK

Thực hành khai báo ECUS5

Quy trình thủ tục hải quan

Luật thuế XNK

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật thuế bảo vệ môi trường

Luật thuế giá trị gia tăng

Luật quản lý thuế

Luật Hải quan

Xử phạt vi phạm hành chính

https://chungchihaiquan.com/
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5. Giảng viên phụ trách

Giảng viên phụ trách khóa học ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ khai 
hải quan của Saigon Academy là TS. Trần Quang Vũ.

TS. Trần Quang Vũ có 10 năm 
kinh nghiệm làm việc trong ngành Hải 
quan và kinh nghiệm giảng dạy 
15 năm (từ năm 2012 đến năm 
2027).

Qua nhiều năm phụ trách 
khóa học, TS. Trần Quang Vũ 
đã đúc rút nhiều kinh nghiệm 
thực tế và luôn cải tiến khóa 
học để giúp học viên trúng 
tuyển kỳ thi cấp chứng chỉ hải 
quan.

TS. Trần Quang Vũ sẽ phụ trách toàn 
bộ khóa học và trực tiếp giảng dạy cả 03 
môn thi.

Bạn hãy xem 33 Video YouTube giới thiệu nội dung chi tiết của từng 
bài học  để đánh giá năng lực giảng viên nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=7QcGIobA0Q4

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7QcGIobA0Q4&list=PLdIYMvq70bfCc5Hu3Dmq0glNLFQTQZFMh


https://chungchihaiquan.com/
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6. Hình thức tổ chức khóa học

Hiện tại, Saigon Academy tổ chức 
khóa học ôn thi chứng chỉ nghiệp 
vụ hải quan theo 03 hình thức.

1. Học online tương tác trực 
tiếp với giảng viên

Đây là hình thức học phổ biến 
nhất vì đáp ứng phần lớn nhu cầu 
của học viên.

Lớp online này sẽ được khai 
giảng định kỳ 1 tháng 1 lần.

Học viên sẽ học online tương tác 
trực tiếp với giảng viên vào khung 
giờ cố định tối thứ 2 – 4 – 6 hoặc 
3 – 5 – 7 hàng tuần.

Nền tảng của lớp học online là 
Google Meet.

2. Học OFFLINE trên lớp tại TP. 
Hồ Chí Minh

Hiện tại Saigon Academy chỉ tổ 
chức các lớp học trên lớp tại TP. 
Hồ Chí Minh và định kỳ tổ chức 
mỗi năm 02 lớp.

Sỉ số của lớp khoảng từ 20 đến 
25 học viên.

Nội dung của lớp OFFLINE hoàn 
toàn giống như lớp ONLINE. 

Riêng về phần tài liệu thì giảng 
viên sẽ in và phát trên lớp cho học 
viên. Học viên chỉ cần chuẩn bị 
giấy bút để ghi chú bài giảng.

3. Đào tạo INHOUSE cho doanh 
nghiệp/công ty

Qua quá trình đào tạo, Saigon 
Academy nhận thấy nhiều công ty 
Logistics, đại lý khai thuê hải quan 
có quy mô lớn thường ưu tiên tổ 
chức các lớp học tại trụ sở công 
ty.

Trên thực tế, Saigon Academy 
cũng đã ký hợp đồng đào tạo với 
nhiều công ty và tổ chức lớp học 
thành công, đạt kết quả cao.

https://chungchihaiquan.com/
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7. Học phí và chính sách miễn giảm

Với quan điểm muốn lan tỏa tri thức và giúp học viên có cơ hội 
học tập tốt, Saigon Academy duy trình chính sách học phí ở 
mức trung bình, phù hợp với thu nhập của đa số học viên.

Học phí hiện tại của khóa học ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải 
quan như sau:

Học phí trọn gói của khóa học gồm 03 môn thi, tài liệu & phí xuất hóa 
đơn. Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Học viên học theo nhóm từ 2 người trở lên sẽ được ưu đãi giảm 10% 
học phí theo từng trường hợp cụ thể.

ONLINE
triệu
đồng

triệu
đồng

OFFLINE

https://chungchihaiquan.com/
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8. Quyền lợi của học viên

Khi tham gia khóa học ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan tại Saigon 
Academy, học viên sẽ có những quyền lợi sau:

1. Được học trực tiếp với giảng viên có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng 
sư phạm.

2. Được tiếp cận toàn bộ tài liệu của khóa học cập nhật mới nhất hàng 
năm, bao gồm: Giáo trình, tài liệu đọc, slide bài giảng, câu hỏi trắc 
nghiệm và bộ đề thi của những năm trước.

3. Được bảo lưu khóa học vĩnh viễn. Học viên được học lại miễn phí 
với khóa tiếp theo cho đến khi trúng tuyển kỳ thi.

4. Được hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn trong quá trình làm việc thực tế 
liên quan đến nghiệp vụ hải quan sau khi kết thúc khóa học. 

Học với
giảng viên 
có nhiều 

kinh nghiệm

Tiếp cận
toàn bộ
tài liệu 

khóa học

Bảo lưu
khóa học
vĩnh viễn

Được hỗ trợ
về chuyên môn
sau khóa học

https://chungchihaiquan.com/
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9. Cấu trúc đề thi chứng chỉ hải quan

Qua theo dõi kết quả thi của những năm trước, Saigon Academy rút ra 
được cấu trúc đề thi của kỳ thi như hình minh họa bên dưới.

Các bài giảng, bài tập, bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế dựa trên 
cấu trúc đề thi này để học viên làm quen với môi trường mô phỏng 
thực tế.

Môn: Nghiệp vụ ngoại thương

Câu

Câu

Câu

Câu

Câu

Câu

Câu

Câu

Câu

Câu

Câu

Câu

Câu

Môn: Nghiệp vụ Hải quan

Môn: Pháp luật Hải quan

Ngoại thương

Thanh toán quốc tế

Giao nhận vận tải

Trị giá hải quan

Mã HS 

Xuất xứ hàng hóa

Chính sách mặt hàng

Sở hữu trí tuệ

Thủ tục hải quan
Vi phạm hành chính

Chính sách thuế

Luật Hải quan

Câu

Câu

https://chungchihaiquan.com/


https://chungchihaiquan.com/

 Khóa học ôn thi chứng chỉ hải quan | 15

10. Phương pháp ôn thi hiệu 
quả

Không có kết quả nào đạt 
được mà không phải đánh 
đổi thời gian và công sức. 

Tuy nhiên, việc tiếp cận kỳ thi một 
cách khoa học sẽ giúp tiết kiệm 
thời gian và chi phí mà vẫn đạt 
được kết quả cao.

Khóa học áp dụng nguyên tắc 
Pareto (quy tắc 80/20) xuyên suốt 
toàn bộ khóa học. Nguyên tắc này 
phát biểu rằng “80% kết quả trong 
cuộc sống và công việc đến từ 
20% nguyên nhân hoặc nỗ lực cốt 
lõi”.

Ứng dụng vào khóa học, theo 
nguyên tắc này thì học viên dành 
20% thời gian ôn tập để nắm 
vững 80% lượng kiến thức của 
khóa học.

Để làm được điều này, học viên 
phải biết nội dung trọng tâm của 
từng bài học là gì và tập trung 
20% thời gian của mình vào phần 
quan trọng nhất của bài học.

Tất nhiên, nếu có quỹ thời gian 
tương đối rãnh thì học viên mở 
rộng phạm vi kiến thức bằng cách 
học những nội dung còn lại.

Xuyên suốt khóa học, trong từng 
bài học, giảng viên sẽ hướng dẫn 
và ghi chú những nội dung chính 
để học viên chủ động ôn tập và 
ứng dụng nguyên tắc Pareto vào 
việc học.

Ngoài việc tiếp thu kiến thức, học 
viên còn phải rèn luyện kỹ năng 
làm bài thi.

Mỗi bài giảng của khóa học đều 
có các bài kiểm tra trắc nghiệm 
50 câu nhằm giúp học viên ôn lại 
kiến thức bài học và làm quen với 
cấu trúc đề thi.

Với 30 bài học của khóa học, nếu 
học viên chăm chỉ và làm đúng 
theo hướng dẫn của giảng viên thì 
học viên đã hoàn thành 1.500 câu 
hỏi trắc nghiệm. Đây là nền tảng 
kiến thức quan trọng để chinh 
phục kỳ thi.

https://chungchihaiquan.com/
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% %

Nghe giảng
trực tiếp

Làm bài tập
trên lớp

Đọc
giáo trình

Đọc  văn 
bản luật

53% 53%

25%

53%

25%

20%

53%

25%

20%

5%

%%

Học tập 
hiệu quả

Học với 
giảng viên

Tự học
thêm

https://chungchihaiquan.com/
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11. Tài liệu của khóa học

Khi học viên tham gia khóa 
học, giảng viên sẽ cung cấp 
toàn bộ tài liệu của khóa 

học qua link Google Drive.

Tài liệu của khóa học bao gồm:

1. Giáo trình Nghiệp vụ ngoại 
thương

2. Giáo trình Nghiệp vụ hải quan

3. Giáo trình Pháp luật Hải quan

4. Bộ đề thi của những năm trước

5. Slide bài giảng

6. Câu hỏi trắc nghiệm

Bộ tài liệu này được cập nhật 
hàng năm để học viên luôn có 
nguồn tài liệu mới nhất.

Ngoài việc tham gia khóa học 
theo khung giờ gian cố định, học 
viên có thể chủ động nghiên cứu 
bộ tài liệu này để có nền tảng 
vững chắc, giúp nâng cao tỷ lệ 
trúng tuyển kỳ thi.

Giáo trình
Nghiệp vụ ngoại thương

Giáo trình
Nghiệp vụ Hải quan

Giáo trình
Pháp luật Hải quan

Bộ đề thi
Chứng chỉ khai hải quan

Slide bài giảng
Chứng chỉ khai hải quan

Câu hỏi trắc nghiệm
Chứng chỉ khai hải quan

Click để xem

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/172yWiznRp-YVTWErphLmKTPhe1gJ49dU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMVv78695fNghdbEHPTF6Tnl4i1rTWAU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cmwwmPXp2okjDTKuAafeI-XRSvZGXT-d/view?usp=sharing
https://chungchihaiquan.com/wp-content/uploads/2025/11/Web_De-thi-Nghiep-vu-ngoai-thuong_2026.pdf
https://drive.google.com/file/d/1rQBc5vrYDI5NTc6-ZpkSEWcLDgaPHxBt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQjHu2g7zSla5cvrT5-2G3uonhbnyD7j/view?usp=sharing


https://chungchihaiquan.com/
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PHẦN 3: CHI TIẾT CÁC BÀI HỌC

MÔN: NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

Bài 1: Incoterms 2020

Nội dung bài học

Tổng quan về Incoterms

Cấu trúc của Incoterms

Các nghĩa vụ cơ bản

Chi tiết các điều khoản

Tình huống thực hành

Các tranh chấp thực tế

Điều khoản nhóm E

Điều khoản nhóm F

Điều khoản nhóm C

Điều khoản nhóm D

Incoterms 2020 là nền tảng của 
nghiệp vụ xuất nhập khẩu mà 
bất kỳ ai cũng cần nắm vững. 

Nội dung trọng tâm của bài học 
sẽ tập trung vào chi tiết 11 điều 
khoản Incoterms.

Phương pháp học hiệu quả nhất 
là thông qua hình ảnh minh họa, 
trực quan, dễ hiểu.

Sau khi học viên đã nắm vững 
từng điều khoản Incoterms. Học 
viên sẽ làm câu hỏi trắc nghiệm 
để ôn lại kiến thức đã học và đọc 
thêm tài liệu đính kèm để trang bị 
kiến thức toàn diện.

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảngClick để xem

FOB - Free On Board: Giao hàng lên tàu (Port name) 

Người xuất khẩu

Cảng xếp hàng

Kho hàng

Cảng dỡ hàng

Người nhập khẩu

Chi phí của người mua
Rủi ro của người mua

Chi phí của người bán
Rủi ro của người bán

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1Fo2qA_p5N1P6VHJkCkv1ru1lvcdjoEy2/view?usp=sharinghttp://
https://drive.google.com/file/d/1aLeATPpkIll8_ONza-FV6PCHUNcd7H9b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOUGRq_OB21wpcj3MYxfiFNvv9v3z6Or/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SGaQ641Y68Q
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Bài 2: Hợp đồng ngoại thương

Hợp đồng ngoại thương là chứng từ gốc của mọi nghiệp vụ xuất 
nhập khẩu. Nội dung các điều khoản chủ yếu của hợp đồng sẽ 
được trình bày chi tiết trong bài học này. Ngoài ra, học viên còn 

được học về tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương.

Nội dung bài học

Tổng quan về hợp đồng

Chủ thể của hợp đồng

Cấu trúc hợp đồng

Chi tiết các điều khoản

Các tình huống thực tế

Tổ chức thực hiện h.đồng

Nhóm tên hàng, giá cả

Nhóm giao hàng, thanh toán

Nhóm bao bì ký mã hiệu

Nhóm trọng tài, xử phạt

Bài học có 06 nội dung chính, 
trong đó phần kiến thức quan 
trọng chính là nội dung chi tiết của 
các điều khoản hợp đồng.

Học viên sẽ được học các điều 
khoản về hàng hóa, giá cả, thanh 
toán, giao hàng, xử lý tranh chấp, 
trường hợp bất khả kháng.

Tiếp theo là tổ chức thực hiện hợp 
đồng ngoại thương xuất khẩu và 
nhập khẩu gồm các bước nào.

Cuối cùng là các tình huống thực 
tế liên quan đến tranh chấp hợp 
đồng ngoại thương.

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảng
Click để xem

Điều khoản chất lượng

Honda Motobike

Dựa vào thương hiệu
hàng hóa

a Dựa vào tên hãng
sản xuất

b Dựa vào địa danh
nơi sản xuất

c

Táo Envy
New Zealand

Dựa vào hàm lượng
chất chủ yếu

d Dựa vào phẩm cấp
hàng hóa

1. Excellent
2. Good
3. Normal

Steel C30, C45
Inox Sus 304, 201

e Dựa vào quy cách
hàng hóa

f

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/13rmTUq-5Be1-XJQ96BGKrFc5MNmHHJ-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jhrUzhY1zpBd4ha1Eseifi930W8sgUY/view?usp=sharinghttp://
https://drive.google.com/file/d/1lpNSS4InKl4e7mJb6itCOppfaDBMNA9v/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=MSLqHB-ufjk
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Bài 3: Bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ là hạt nhân của nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Tất cả 
nghiệp vụ XNK đều xoay quanh các chứng từ trong bộ hồ sơ 
XNK. Bài học này sẽ tập trung vào các chứng từ cơ bản nhất.

Nội dung bài học

Sale Contract

Commercial Invoice

Packing List

Bill of Lading

Payment Documents

Certificate of Origin

Certificate of Quality

Phytosanitory Certificate

Certificate of Quantity

Chứng từ XNK có thể được phân 
chia thành 04 nhóm chính.

1. Chứng từ hàng hóa

2. Chứng từ vận tải

3. Chứng từ bảo hiểm

4. Chứng từ thanh toán

Mỗi nhóm chứng từ đều đóng vai 
trò quan trọng trong tất cả các 
khâu của nghiệp vụ xuất nhập 
khẩu.

Học viên sẽ được học tất cả các 
chứng từ này trong khóa học.

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảng
Click để xem

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1Nim12ZAduwRGtZv2QmrdOwvvS2Xupv7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jNP-v0nV31uy2PaknMc67G92JHbYxMo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b0I_8pCrB1vjcSY6qMa3Z9zVFm1Toscl/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qudEkYBqKUQ
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Bài 4: Tỷ giá hối đoái và đồng tiền thanh toán

Đối với giao dịch XNK, các bên sẽ thanh toán tiền hàng bằng 
một ngoại tệ mạnh, tự do chuyển đổi được. Các doanh nghiệp 
Việt Nam khi giao dịch với đối tác nước ngoài đều dùng ngoại 

tệ mạnh để thanh toán.

Nội dung bài học

Tổng quan về tỷ giá

Đồng tiền trong TM quốc tế

Nhân tố ảnh hưởng tỷ giá

Các chế độ tỷ giá

Phương pháp tính tỷ giá

Tỷ giá trong HĐ ng.thương

Tỷ giá trong thanh toán q.tế

Cán sản phẩm GD ngoại tệ

Phòng ngừa rủi ro tỷ giá

Bài học này sẽ trang bị kiến thức 
toàn diện cho học viên về tỷ giá 
và đồng tiền thanh toán.

Nội dung trọng tâm của bài học 
chính là phương pháp tính chéo 
tỷ giá và các sản phẩm giao dịch 
ngoại tệ.

Bên cạnh đó, học viên còn nắm 
được những nhân tố ảnh hưởng 
đến tỷ giá và cơ chế điều hành tỷ 
giá của Việt Nam.

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảng
Click để xem

Quy ước đơn vị tiền tệ

Tên quốc gia Tên đồng tiền

United State Dollar

Great British Pound

Japanese Yen

Swiss Franc

Australian DollarBrazilian Real

Swedish Krona

South Africa Rand

Hong Kong Dollar

Canadian Dollar

China Yuan (RenMinBi)

New Zealand Dollar

Euro

VND
USD

GBP

CHF
JPY

EUR

AUD

CNY
CAD

NZD

BZR
SEK
ZAR
HKD

1

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/191cfhrhYpXBHHNpXz6MwKRBbwucXwTh_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lv55iktJwbBOQhSq1QH1bu6OkpCwFE-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rT_exQLgLp32VYmFnfhHsZVxQgIZmLAt/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=C3_lQXI2Hlc
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Bài 5: Hối phiếu, kỳ phiếu và Séc

Đây là bài học về các phương tiện thanh toán quốc tế, bao gồm 
hối phiếu, kỳ phiếu và Séc. Tuy nhiên hiện nay, trong 3 công 
cụ này thì chỉ có hối phiếu là được sử dụng phổ biến. Do vậy, 

bài học sẽ tập trung vào hối phiếu (Bill of Exchange).

Nội dung bài học

Tổng quan p.tiện thanh toán

Hối phiếu (Bill of Exchange)

Khái niệm, đặc điểm, ch.năng

Nội dung của hối phiếu

Quy trình lưu thông của HP

Kỳ phiếu (Promissory note)

Séc - Chequè

Ứng dụng trong thanh toán

Nội dung của tờ Séc

Trong thực tế hiện nay, Hối phiếu 
được sử dụng phổ biến trong 
02 phương thức thanh toán là 
Nhờ thu (Collection) và Tín dụng 
chứng từ (Letter of Credit).

Yêu cầu đặt ra là học viên phải 
nắm vững nội dung; quy trình 
lưu thông của Hối phiếu và các 
nghiệp vụ sử dụng hối phiếu 
trong thanh toán.

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảngClick để xem

BILL OF EXCHANGE
Draft No.____________ Date:________________

To: ________________________
___________________________

Authorized Signature

For: ________________

At ________ sight of this FIRST Bill of Exchange (Second of the same tenor and 
date being unpaid), pay to order of ____________________________________
the sum of ________________________________________________________
____________________________________________________ value received.
Drawn under: _____________________________________________________
Irrevocable L/C No ___________________ Dated: ________________________

MD-01

HSBC COMMERCIAL BANK, LTD
SAY TOTAL US DOLLARS THIRTY THOUSAND, EIGHT HUNDRED

FOUR AND SEVENTY CENTS ONLY
MITSUBISHI BANK, LTD

MITSUBISHI BANK, LTD CAMIMEX CO, LTD2 - CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN

11910000235648

APRIL 28, 2021

APRIL 01, 2021

USD 30,804.70
***

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1Wa_hsBDcQ41KmWNKn0lF6dyjHn0ztqZd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tYTVABQ3Lgjj8AxHmlt7wz3HuDAz6pV7/view?usp=sharinghttp://
https://drive.google.com/file/d/12g5Of4khbQbx6pA9w3BuCdpZ0WA2u_Sb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2VkAmvmyED8
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Bài 6: Phương thức nhờ thu & chuyển tiền

Đây là 2 trong 3 phương thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay 
tại Việt Nam đối với các giao dịch XNK. Bài học này tập trung 
vào phương thức nhờ thu và chuyển tiền. Riêng phương phức 

tín dụng chứng từ sẽ học ở bài tiếp theo.

Nội dung bài học

Khái niệm nhờ thu

Bên tham gia, c.sở pháp lý

Các loại nhờ thu (D/A, D/P) 

Quy trình nhờ thu

Quy trình lưu thông của HP

Khái niệm chuyển tiền

Các bên tham gia

Các hình thức chuyển tiền

Quy trình thanh toán

Nhờ thu được chia làm 02 loại:

1. Nhờ thu trơn (Clean Collec-
tion)

2. Nhờ thu kèm chứng từ (Docu-
mentary Collection).

Trong nhờ thu kèm chứng từ lại 
chia thành 02 phương thức:

a. Nhờ thu trả ngay (Documents 
Against Payment);

b. Nhờ thu trả chậm (Documents 
Against Acceptance).

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảng
Click để xem

Khái niệm nhờ thu - Collection

1

Nhờ thu là phương thức thanh toán, theo đó, bên bán sau khi giao hàng sẽ ủy thác 
cho ngân hàng phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua ngân hàng đại lý 
cho bên mua để được thanh toán, chấp nhận hối phiếu.

Người xuất khẩu
Exporter

Ngân hàng nhờ thu Ngân hàng đại lý

Người nhập khẩu
Importer

CONTAINER SHIP

2 3

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1s1TdkMWiPjHP5b9Dqm7rWLbXr3yLziu7/view?usp=sharinghttp://
https://drive.google.com/file/d/1FyKgtl52uSp7_dHtaUuntxa6iek9bfSo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fr9cMD_ppIUCDrkS4DZKVt6EEBi9zhm-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rSxQdgEIAX0
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Bài 7: Tín dụng chứng từ (Letter of Credit)

Tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán quan trọng nhất 
của nghiệp vụ XNK. Phương thức này đảm bảo quyền lợi cho 
cả người xuất khẩu và người nhập khẩu vì ngân hàng trực tiếp 

tham gia vào quá trình thanh toán.

Nội dung bài học

Khái niệm, cơ sở pháp lý

Các bên tham gia

Quy trình thanh toán

Nội dung cơ bản của L/C

Các loại L/C phổ biến

Bộ chứng từ thanh toán L/C

Ưu, nhược điểm của L/C

Các ví dụ thực tế

Rủi ro của phương thức L/C

Trong bài học này, học viên cần 
nắm vững những kiến thức sau:

1. Vai trò của các bên trong 
phương thức thanh toán L/C;

2. Nội dung chi tiết của một thư 
tín dụng.

3. Quy trình thanh toán tín dụng 
chứng từ.

4. Bộ chứng từ thanh toán L/C.

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảngClick để xem

Quy trình thanh toán

NH thông báo
Advising Bank

NH phát hành
Issuing Bank

Nhà xuất khẩu
Beneficiary (1)

Đặt hàng

(2)
Mở L/C

(3)
Thông báo L/C

(7) C.từ & H.phiếu

(8) Thanh toán

(4)
Thông báo 

L/C

(5)
Giao hàng

(12)
Thông quan

(6)
Chứng từ

&
Hối phiếu

(9)
Thanh
toán

(10)
Thanh
toán

(11)
Chứng

từ

Nhà nhập khẩu
Applicant

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1s1TdkMWiPjHP5b9Dqm7rWLbXr3yLziu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WWxBeqrP7cv6FTK0ZkuTEJevsmradPr/view?usp=sharinghttp://
https://drive.google.com/file/d/1JT0NJ03OVoTucgh9tefwW3y8NLs2y43c/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qXlSFLQj9pw
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Bài 8: UCP 600

UCP là Quy tắc thống nhất về thực hành tín dụng chứng từ do 
Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ban hành. Đây là quy tắc 
pháp lý điều chỉnh nghiệp vụ thanh toán chứng từ mà các ngân 

hàng đều áp dụng.

Nội dung bài học

Sự ra đời và vai trò UCP

Định nghĩa & giải thích

Tín dụng sv hợp đồng

Giá trị thanh toán

Ngày hết hạn, nơi xuất trình

Ngân hàng phát hành

Ngân hàng thông báo

Chiết khấu thanh toán L/C

Ngân hàng được chỉ định

Để thanh toán L/C thành công 
và hạn chế phát sinh các sai sót 
trong việc lập và xuất trình chứng 
từ. Học viên cần nắm vững các 
quy tắc của UCP.

Bên cạnh UCP thì học viên có thể 
tìm hiểu thêm về ISBP (Tập quán 
ngân hàng quốc tế về tiêu chuẩn 
kiểm tra chứng từ theo L/C).

Tuy nhiên, chỉ cần nắm vững 
UCP là đáp ứng được yêu cầu 
của bài học.

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảng
Click để xem

Sự ra đời và vai trò của UCP

Ra đời 

nước tỷ USD

Lần sửa đổi

Áp dụng bởi NH &
tổ chức thương mại

Chiếm 10-15% tổng giá
trị giao dịch thương mại

Phiên bản hiện hành
Thông qua ngày   25/10/2006
Có hiệu lực ngày 01/07/2007

ICC Uniform Customs and Practice for
for Documentary Credits

International
Chamber of
Commerce

Quy tắc thống nhất về thực hành
tín dụng chứng từ

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1-KPJ-IeeZkvEXEbNiDnKuqRf_UT43H60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N6b9fSwHCkRjSD9QgtMuWhzat9zKM67q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_yQ_klb78xxXc7KsyJlzkyQ_tyk3hCFw/view?usp=sharinghttp://
https://www.youtube.com/watch?v=EJv5hJtuS6E
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Bài 9: Giao nhận hàng hóa XNK bằng đường hàng không

Giao nhận hàng hóa XNK bằng đường hàng không chiếm 
khoảng 14% tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển trên phạm 
vi toàn cầu. Hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không 

thường có giá trị cao và đòi hỏi thời gian vận chuyển nhanh.

Nội dung bài học

Tổng quan vận tải hàng Air

Các tổ chức chủ quản

Quy trình giao nhận hàng xuất

Quy trình giao nhận hàng nhập

Chứng từ vận tải hàng Air

Cước vận tải hàng Air

Các loại hàng hóa đặc biệt

Rủi ro vận tải hàng không

Vai trò của các bên giao nhận

Bài học này tập trung vào quy 
trình giao nhận hàng Xuất & hàng 
Nhập.

Ngoài ra, học viên còn được 
trang bị về cước phí và cách tính 
cước phí hàng hóa. Đây là nội 
dung quan trọng của bài học.

Cuối cùng, học viên sẽ được tiếp 
cận chứng từ vận tải hàng không, 
bao gồm Airway Bill và Booking 
note.

Quy trình gửi hàng bằng đường hàng không

Người gửi hàng

(1) 
Giao hàng

(3) 
Giao hàng

(5) 
Giao hàng

(7) 
Giao hàng

(6) 
Nộp phí

(4) Vận chuyển nơi đến

(2) 
Cấp AWB

Người nhận hàng

Đại lý HK A Đại lý HK B

Hãng HK nơi đi Hãng HK nơi đến

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảng
Click để xem

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/10qJV6p0V_-mwHNREDRWuOsh9bvBeS49g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oNhVncmAEQAdroPMncob5touqz-IyTZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ncIx2GFiCnuX9PAulcvYM0m8dPsnJTUS/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9wIlZfRj5zo
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Bài 10: Giao nhận hàng hóa XNK bằng đường biển

Vận tải đường biển chiếm 63% tổng khối lượng hàng hóa giao 
dịch ngoại thương. Ưu điểm chính của vận tải đường biển là 
năng lực vận chuyển lớn, chi phí vận chuyển thấp và phù hợp 

với đa số hàng hóa XNK.

Nội dung bài học

Tổng quan vận tải biển

Các chủ thể tham gia

Quy trình giao nhận hàng xuất

Quy trình giao nhận hàng nhập

Chứng từ vận tải hàng Sea

Cước vận tải hàng Sea

Cảng biển, hệ thống Logistics

Thực hành tính cước phí

Container vận tải đường Sea

Nội dung quan trọng của bài học 
tập trung vào quy trình giao nhận 
hàng Xuất & hàng Nhập.

Học viên cũng sẽ được tiếp cận 
chứng từ vận tải Bill of Lading và 
Booking note của các hãng vận 
tải nổi tiếng.

Ngoài ra, học viên sẽ học về 
thông số kỹ thuật của container 
và phương pháp tính cước phí 
hàng FCL và LCL.

Container và thông số kỹ thuật

BICU 254684 8 Loại thiết bị Số kiểm tra

Mã chủ sở hữu container

MSVU
MSKU
MSFU
MSAU

EGHU

CMAU

Số container

U: Container hàng hóa
J: Hàng hóa tháo rời
Z: Xe kéo, khung xe

Max Gross 32.500 KG
71.650 LBS

Tare 3.660 KG
8.070 LBS

Net 28.840 KG
63.580 LBS

CU.CAP 67.7 CU.M
2.386 C.FT

45G1

BICU 254684 8

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảngClick để xem

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1_nVFmAlAG7LoNoe4EFFVMKCGQvGOgvba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zb8gMBZiFJIKV2hwf6gjI-2kTqzWFmg1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ll4Q_lqWj5ECMj_nk0oX6kcR71UZ3DNL/view?usp=sharing
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Bài 11: Bảo hiểm hàng hóa XNK bằng đường biển

Vận tải hàng hóa XNK bằng đường biển thường gặp nhiều rủi 
ro. Để phòng tránh rủi ro và hạn chế tổn thất hàng hóa, doanh 
nghiệp XNK phải mua bảo hiểm cho hàng hóa. Điều này giúp 

hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường.

Nội dung bài học

Tổng quan về bảo hiểm

Đối tượng, phạm vi bảo hiểm

Các điều kiện bảo hiểm

Các rủi ro trong vận tải biển

Giá trị BH và phí bảo hiểm

Chứng từ bảo hiểm

Quy trình mua bảo hiểm

Tình huống thực tế

Quy trình bồi thường b.hiểm

Nội dung chính của bài học tập 
trung vào các loại rủi ro được bảo 
hiểm & rủi ro loại trừ.

Học viên cũng sẽ nắm được các 
điều kiện bảo hiểm theo ICC, 
gồm Clause A, B, C.

Phí bảo hiểm và quy trình khiếu 
nại tổn thất và bồi thường cũng 
được trình bày rõ ràng trong bài 
học.

Rủi ro chính Rủi ro phụRủi ro thông thường

Rủi ro bảo hiểm chung

Mắc cạn Chìm đắm

Đâm va

Cháy nổ Rỉ Trầy xước

Bẹp, cong, vênh

Móc cẩuHành vi 
phạm pháp

Vứt hàng 
xuống biển

Mất cắp, giao
thiếu hàng

Tàu 
mất tích
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MÔN: NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

Bài 1: Trị giá tính thuế Hải quan

Trị giá hải quan là nghiệp vụ quan trọng trong lĩnh vực Hải quan. 
Đây là cơ sở để tính thuế hàng hóa XNK và thống kê kim ngạch 
phục vụ công tác điều hành của Chính phủ. 

Nội dung bài học

Tổng quan về trị giá HQ

Nguyên tắc xác định TGHQ

Trị giá HQ đối với hàng Nhập

Trị giá HQ đối với hàng Xuất

06 ph.pháp xác định TGHQ

Các khoản điều chỉnh

Chi phí vận tải & bảo hiểm

Tình huống thực tế

Tham vấn trị giá hải quan

Nội dung chính của bài học tập 
trung vào 6 phương pháp xác 
định trị giá hải quan theo quy 
định của WTO và Luật Hải quan.

Đặc biệt, học viên phải dành thời 
gian để học kỹ Phương pháp 1: 
Trị giá giao dịch của hàng hóa 
XNK.

Trên thực tế, phần lớn các lô 
hàng XNK áp dụng theo phương 
pháp 1 này.

Phương pháp trị giá giao dịch

Trình tự xác định:

Trị giá 
giao dịch

Giá thực tế
đã thanh toán

Khoản 
điều chỉnh

cộng

Khoản 
điều chỉnh

trừ

Trị giá giao dịch là tổng số tiền người mua đã thực trả, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán 
để mua hàng hóa NK, sau khi đã cộng thêm và hoặc trừ ra một số khoản điều chỉnh.

1 2 3 4

Kiểm tra giao 
dịch mua bán

Kiểm tra điều 
kiện áp dụng

Xác định giá thực tế 
đã thanh toán

Xác định các khoản
điều chỉnh
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Bài 2: Mã HS của hàng hóa xuất nhập khẩu

Mã HS là viết tắc của Harmonized System. Đây là hệ thống mô 
tả hài hòa và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế 
giới. HS được xây dựng thành một danh mục hàng hóa thống 

nhất trên phạm vi toàn thế giới để thuận tiện cho việc áp dụng.

Nội dung bài học

Tổng quan về mã HS

Cấu trúc của mã HS

Danh mục hàng hóa XNK VN

06 quy tắc tổng quát GRI

Chú giải pháp lý HS

Quy trình xác định mã HS

Các nhóm hàng thường gặp

Tình huống thực tế

Những sai sót gặp phải

Đây là bài học quan trọng của 
nghiệp vụ Hải quan.

Sau khi học xong bài này, học 
viên sẽ nắm được thế nào là mã 
HS; 06 quy tắc phân loại và tra 
cứu biểu thuế xuất nhập khẩu.

Hàng hóa XNK được phân 
loại thành các Phần (Section), 
Chương (Chapter), Nhóm (Head-
ing), Phân nhóm (Sub-Heading) 
và cấp độ 8 chữ số (HS Classifi-
cation)

Khái niệm HS code

HS Harmonized 
System

Nhóm hàng
Heading

Mặt hàng Quốc
gia

The Harmonized Commodity Description and Coding System

.

World
Customs
Organization

(Hệ thống mô tả hài hòa và mã hóa hàng hóa)

Tổ chức Hải quan Thế giới

.
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Bài 3: Xuất xứ của hàng hóa XNK

Xuất xứ hàng hóa là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra 
hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối 
cùng. Xuất xứ hàng hóa trong lĩnh vực hải quan được sử dụng 

để thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Nội dung bài học

Tổng quan về xuất xứ h.hóa

Cơ sở pháp lý

Phân loại xuất xứ hàng hóa

Quy tắc xuất xứ

Các quy định hỗ trợ

Giấy chứng nhận xuất xứ

Tự chứng nhận xuất xứ REX

Tình huống thực tế

Kiểm tra & xác minh xuất xứ

Nội dung chính của bài học tập 
trung ở phần Tiêu chí xuất xứ.

1. WO (Wholly Obtain) Xuất xứ 
thuần túy.

2. CTC (Change in Tariff Classifi-
cation) Chuyển đổi mã HS

3. RVC/LVC (Regional/Local Val-
ue Content) Hàm lượng nội địa

4. SP (Special Process) Tiêu chí 
công đoạn gia công, chế biến cụ 
thể

Tiêu chí xuất xứ - Origin Criteria
Tiêu chí xuất xứ là các điều kiện|tiêu chuẩn|mức độ đáp ứng của hàng hóa để
xác định xuất xứ của hàng hóa đó.

Tiêu chí 
xuất xứ

Xuất xứ
thuần túy

Chuyển đổi
căn bản

RVC/LVC

CTC (HS)

SP*

PE* 

PE* = Sản xuất hoàn toàn từ 
      nguyên liệu có xuất xứ

Tiêu chí hoạt động
chế biến 
(Specific Process)
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Bài 4: Biểu thuế & thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu (còn gọi là thuế quan) là nội dung quan 
trọng của nghiệp vụ Hải quan. Thuế đối với hàng hóa XNK gồm 
04 sắc thuế gồm: Thuế XNK, Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ 

môi trường; thuế giá trị gia tăng.

Nội dung bài học

Tổng quan về thuế XNK

Biểu thuế XNK Việt Nam

Thuế xuất khẩu|nhập khẩu

Thuế suất

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế giá trị gia tăng

Tình huống thực tế

Miễn, giảm, hoàn thuế

Bài học này tập trung vào chính 
sách thuế áp dụng đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu.

Học viên sẽ được học về biểu 
thuế XNK, cách tra mức thuế 
suất của một mặt hàng cụ thể 
dựa trên mã HS và xuất xứ hàng 
hóa.

Chi tiết của các sắc thuế: XNK, 
TTĐB, BVMT, GTGT sẽ được 
học kỹ ở môn Pháp luật Hải 
quan.

Mã số HS

2802.00 0% 5%

0% 5%
3% 3%
0% 2%
0% 0%

2804.10

2804.21
2804.29

Mô tả hàng hóa ĐVT ATIGA ACFTA

Lưu huỳnh, thăng hoa hoặc kết tủa; 
lưu huỳnh dạng keo

Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác

Kg

Kg/m3

Kg/m3

Kg/m3

Kg/m3

- Hydro

- Khí hiếm
- - Argon

- - loại khác

0% 2%
0% 0%

2805.01
2806.27

Kg/m3

Kg/m3

- - Metan

- - Cabonic

0% 2%
0%

0%

0%
3%
0%
0%

EVFTA

0%
0%
0%
0%0%

5%

5%
3%
2%
0%

AKFTA

2%
0%
2%
0%

2807.21
2808.99

Kg/m3

Kg/m3

- - Nitơ

- - loại khác
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Bài 5: Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực Hải quan

Hải quan là lực lượng bảo vệ chủ quyền về kinh tế đối ngoại. 
Hải quan sẽ kiểm soát hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 
XNK trái phép. Bài học này sẽ tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan Hải quan.

Nội dung bài học

Tổng quan về sở hữu trí tuệ

Các đối tượng quyền SHTT

Bảo vệ quyền SHTT h.h XNK

Các biện pháp bảo vệ

Kiểm soát hàng hóa vi phạm

Thủ tục yêu cầu Hải quan

Quy trình kiểm tra, giám sát

Các hành vi vi phạm

Xử lý vi phạm quyền SHTT

Nội dung chính của bài học sẽ 
trang bị kiến thức cho học viên về 
các biện pháp bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ của cơ quan Hải quan:

1. Tạm dừng làm thủ tục hải quan 
đối với các lô hàng có dấu hiệu vi 
phạm quyền SHTT.

2. Kiểm tra giám sát hàng hóa vi 
phạm.

3. Kiểm soát hải quan, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại.

Các hình thức xác lập quyền

Xác lập trên cơ sở đăng ký

Bằng 
độc quyền

Sáng
chế

Kiểu
dáng
công

nghiệp

Giống
cây
trồng

Vật
liệu
nhân
giống

Nhãn
hiệu

Chỉ dẫn
địa lý

Thiết kế bố trí
mạch tích hợp

Giấy CN
đăng ký

Bằng
bảo hộ

Quyền
tác giả

Quyền
liên quan

Tên 
thương mại

Bí mật
kinh doanh

Xác lập quyền tự động
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Bài 6: Chính sách mặt hàng

Chính sách mặt hàng là một công cụ phi thuế quan của Chính 
phủ để quản lý hàng hóa XNK. Thông qua công cụ này, Chính 
phủ sẽ điều tiết tiêu dùng, bảo vệ các ngành sản xuất trong 

nước và quản lý ngoại thương một cách hiệu quả.

Nội dung bài học

Tổng quan CS mặt hàng

Các biện pháp quản lý

Hàng hóa cấm xuất|nhập khẩu

H.hóa quản lý theo giấy phép

H.hóa quản lý theo hạn ngạch

Kiểm tra chất lượng h.hóa

Kiểm tra an toàn thực phẩm

CSMT của các Bộ, ngành

Kiểm dịch hàng hóa

Nội dung của bài học tập trung 
vào các biện pháp phi thuế 
quan để quản lý hàng hóa ngoại 
thương, bao gồm:

1. Danh mục hàng hóa cấm|hạn 
chế XNK.

2. Danh mục hàng hóa XNK phải 
có giấy phép.

3. Danh mục hàng hóa theo hạn 
ngạch thuế quan.

4. Kiểm dịch động|thực vật

Chính sách quản lý hàng hóa XNK của Việt Nam

DM HH cấm
xuất nhập khẩu

DM HH áp dụng
hạn ngạch thuế quan

DM HH áp dụng
cấp phép tự động

DM HH áp dụng
Giấy phép XNK

DM HH áp dụng
điều kiện | tiêu chuẩn

DM HH áp dụng
kiểm tra chất lượng 

Kiểm tra vệ sinh
an toàn thực phẩm

DM HH kiểm dịch 
động/thực vật

Là tập hợp các công cụ mà Nhà nước Việt Nam áp dụng để tác động đến các hành vi 
xuất nhập khẩu hàng hóa.

1

2

3
4 5

6

7

8

4

3

2

1

5

6

7

8

LOREM
IPSUM
DOLOR SIT AMET

1 2 3 4 5 6 7 8
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Bài 7: Tờ khai hải quan xuất khẩu & nhập khẩu

Tờ khai hải quan là chứng từ trọng tâm của quy trình thủ tục hải 
quan. Bài học này sẽ hướng dẫn học viên cách đọc hiểu tờ khai 
xuất khẩu và nhập khẩu. Đây là kiến thức nền tảng làm cơ sở 

để thực hành trên phần mềm khai báo hải quan ECUS5.

Nội dung bài học

Tổng quan về tờ khai HQ

Cấu trúc tổng thể của TKHQ

Thông tin chung trên tờ khai

Thông tin về doanh nghiệp

Thông tin vận chuyển h.hóa

Hóa đơn & trị giá hải quan

Chi tiết hàng hóa & thuế

Sửa đổi, bổ sung tờ khai

Phản hồi của Hải quan

Bài học này sẽ hướng dẫn học 
viên đọc hiểu tờ khai hải quan 
xuất khẩu & nhập khẩu.

Phần lớn các nội dung của tờ 
khai hải quan đều được mã hóa 
bằng các ký tự và chữ số.

Do vậy, học viên phải được 
hướng dẫn và nắm vững các mã 
hóa này để hiểu tờ khai hải quan.

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan)
Số tờ khai
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Số tờ khai đ�u �ên

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai

Tên cơ quan �ải quan �ếp nhận tờ khai Mã bộ phận xử lý tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký Thời hạn tái nhập/tái xuất

Người xuất khẩu
Mã
Tên

Mã bưu chính

Địa chỉ

Số điện thoại

Người ủy thác xuất khẩu
Mã
Tên

Người nhập khẩu
Mã
Tên
Mã bưu chính

Địa chỉ

Mã nước

Đại lý hải quan Mã nhân viên Hải quan

Số vận đơn

Số lượng
Tổng trọng lượng hàng (Gross)

Địa điểm lưu kho
Địa điểm dỡ hàng
Địa điểm xếp hàng
Phương �ện vận chuyển dự kiến

Ngày hàng đi dự kiến
Ký hiệu và số hiệu

Giấy phép xuất khẩu
Số �ếp nhận hóa đơn điện tử
Ngày phát hành

Phương thức thanh toán
Tổng trị giá hóa đơn
Tổng trị giá �nh thuế
T� giá �nh thuế
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330011557700883344663300

11

99999999

1

2

3

4
5

Số hóa đơn

Tổng hệ số phân bổ trị giá
UUSSDD  --  2222..668855

Phân loại không cần quy đổi VND
Tổng số ��n thuế xuất khẩu
Số ��n bảo lãnh

Người nộp thuế Mã xác định thời hạn nộp thuế
Tổng số ��n lệ phí VND

Phân loại nộp thuế

Tổng số trang của tờ khai Tổng số dòng hàng của tờ khai

Số đính kèm khai báo điện tử
Phần ghi chú

Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp Số quản lý người sử dụng

1 2 3

Mục thông báo của hải quan
Tên trưởng đơn vị hải quan
Ngày hoàn thành kiểm tra
Ngày cấp phép xuất nhập
Thời hạn cho phép vận chuyển bảo thuế (khởi hành)

Thông �n trung chuyển 1

2

3

Địa điểm Ngày đến Ngày khởi hành

Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế

AA
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Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan)<EXP> 02/03

Vanning
Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng
Mã

Tên

Địa chỉ

Chỉ thị của Hải quan

1
6
11
16
21
26
31
36
41
46

2
7
12
17
22
27
32
37
42
47

3
8
13
18
23
28
33
38
43
48

4
9
14
19
24
29
34
39
44
49

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ngày Tên Nội dung

1 /        /

2 /        /

3 /        /

4 /        /

5 /        /

6 /        /

7 /        /

8 /        /

9 /        /

10 /        /

Số tờ khai
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Số tờ khai đ�u �ên

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai

Tên cơ quan Hải quan �ếp nhận tờ khai Mã bộ phận xử lý tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký Thời hạn tái nhập/tái xuất1199//1100//22001177  0088::2266::3388
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<01>

Mã số hàng hóa

Mô tả hàng hóa

Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá           [      ]

Số lượng (1)

Số lượng (2)
Đơn giá hóa đơnTrị giá hóa đơn

Thuế xuất khẩu

Trị giá �nh thuế (S) Trị giá �nh thuế (M)
Số lượng �nh thuế Đơn giá �nh �h��
Thuế suất
Số �ền thuế VVNNDD
Số �ền miễn giảm VND

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng
Danh mục miễn thuế nhập khẩu
Tiền lệ phí

4422003322110000

VVNN1177--00660066##&&  GGĂĂNNGG  TTAAYY  DDAA  ##&&VVNN

11..331111  PPRR

1122,,3355  --  UUSSDD  --  PPRR

228800..115599,,7755  --  VVNNDD  --  PPRR

1166..119900,,8855

336677..228899..443322,,2255  VVNNDD

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan)<EXP> 03/03

Đơn giá
Số lượng
�hoản �ền

Tiền lệ phí Đơn giá
Số lượng
�hoản �ềnVND VND

Mã văn bản pháp luật khác 1 2 3 4 5

Miễn/giảm/không chịu thuế xuất khẩu

<02>

Mã số hàng hóa

Mô tả hàng hóa

Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá           [      ]

Số lượng (1)
Số lượng (2)
Đơn giá hóa đơnTrị giá hóa đơn

Thuế xuất khẩu

Trị giá �nh thuế (S) Trị giá �nh thuế (M)
Số lượng �nh thuế Đơn giá �nh �h��
Thuế suất
Số �ền thuế VVNNDD
Số �ền miễn giảm VND

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng
Danh mục miễn thuế nhập khẩu
Tiền lệ phí

4422003322110000

VVNN1177--00660066##&&  GGĂĂNNGG  TTAAYY  DDAA  ##&&VVNN

2200  PPRR

1188,,2211  --  UUSSDD  --  PPRR

441133..009933,,8855  --  VVNNDD  --  PPRR

336644,,22

88..226611..887777  VVNNDD

Đơn giá
Số lượng
�hoản �ền

Tiền lệ phí Đơn giá
Số lượng
�hoản �ềnVND VND

Mã văn bản pháp luật khác 1 2 3 4 5

Miễn/giảm/không chịu thuế xuất khẩu

220022XXEE

220022XXEE

Số tờ khai
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Số tờ khai đ�u �ên

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai

Tên cơ quan �ải quan �ếp nhận tờ khai Mã bộ phận xử lý tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký Thời hạn tái nhập/tái xuất1199//1100//22001177  0088::2266::3388

EE4422  11  [[44]] 44220033

0000TTTTHHUUAANNHHCCMM

330011557700883344663300

11
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Bài 8: Tổng quan về Thủ tục Hải quan

Bài học này giới thiệu những vấn đề cơ bản về thủ tục hải quan, 
làm tiền đề để học viên nắm vững quy trình thủ tục hải quan của 
các loại hình. Đây là bài học quan trọng của khóa học mà bất kỳ 

học viên nào cũng cần phải nắm vững để đạt kết quả cao.

Nội dung bài học

Cơ sở pháp lý

Đặc trưng của thủ tục HQ

Nguyên tắc tiến hành thủ tục

Chủ thể thực hiện TTHQ

Đối tượng, địa điểm làm TTHQ

Thời gian, nội dung làm TT

Thời hạn khai, nộp TKHQ

Hủy tờ khai hải quan

Sửa đổi, bổ sung tờ khai

Nội dung của bài học tập trung 
vào các quy định về thủ tục hải 
quan.

Chủ thể thực hiện; nguyên tắc 
tiến hành; đối tượng & địa điểm 
làm thủ tục hải quan.

Thời gian khai và nộp tờ khai hải 
quan; sửa đổi, bổ sung tờ khai; 
hủy tờ khai hải quan.

Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan

Hàng nhập khẩu

Điều kiện là chủ hàng phải đủ 
các chứng từ theo quy định của 
bộ hồ sơ hải quan

Tạo thuận lợi trong công tác quản lý 
hàng nhập tồn đọng nhiều ở các cảng

Trước khi hàng về cửa khẩu 30 ngày kể từ ngày hàng
về cửa khẩu

Bị xử phạt
vi phạm

hành chính

ngày

Hàn Quốc
Cửa khẩu
NHẬP

1
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Bài 9: Thủ tục hải quan các loại hình

Đây là bài học quan trọng nhất của môn Nghiệp vụ Hải quan. 
Bài học này sẽ được học 2 buổi. Học viên sẽ nắm vững quy 
trình thủ tục hải quan của những loại hình cơ bản như: Kinh 

doanh; Gia công; Sản xuất xuất khẩu; XNK tại chỗ; tạm nhập-tái xuất...

Nội dung bài học

TTHQ hàng kinh doanh

Tổng quan về GC, SXXK, CX

TTHQ hàng gia công

TTHQ hàng sản xuất xuất khẩu

TTHQ hàng XNK tại chỗ

TTHQ hàng của DN chế xuất

Báo cáo quyết toán HQ

TTHQ tạm nhập - tái xuất

Thanh khoản tờ khai SXXK

Nội dung chính của bài học này 
chính là quy trình thủ tục hải 
quan của loại hình hàng kinh 
doanh.

Thủ tục hải quan là trình tự các 
bước mà người khai hải quan và 
cơ quan hải quan phải thực hiện 
đối với hàng hóa XNK, phương 
tiện vận tải xuất nhập cảnh.

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảngClick để xem

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1At7XYChvaKmi2T39u51J6yYFopftGmzx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wv_UsVg7E3hApNA2MRTQSbv1DXS6CY3k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IInyeMfT4IQlBLBIdaoixudvOf0pqMj-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=IuSAvtdEIQ0


https://chungchihaiquan.com/

 Môn pháp luật Hải quan | 38

MÔN: PHÁP LUẬT HẢI QUAN

Bài 1: Luật thuế xuất nhập khẩu

Luật thuế xuất nhập khẩu là văn bản luật hướng dẫn việc áp thuế 
đối với hàng hóa XNK. Luật này điều chỉnh cả thuế XNK bổ sung: 
bao gồm thuế chống bán phá giá, tự vệ và chống trợ cấp.

Nội dung bài học

Tổng quan về Luật thuế XNK

Đối tượng chịu thuế & NNT

P.p tính thuế theo tỷ lệ %

P.p tính thuế tuyệt đối

Trị giá & thời điểm tính thuế

Thời hạn nộp thuế XNK

Biểu thuế & thuế suất

Thuế XNK bổ sung (tự vệ)

Hạn ngạch thuế quan

Nội dung chính của bài học bao 
gồm kiến thức về đối tượng chịu 
thuế; phương pháp tính thuế; thời 
điểm tính thuế & nộp thuế.

Ngoài ra, bài học còn hướng dẫn 
học viên cách tra biểu thuế XNK 
cho từng mặt hàng cụ thể.

Luật thuế XNK còn quy định về 
hạn ngạch thuế quan đối với một 
số mặt hàng như: trứng, đường, 
sữa và nguyên liệu thuốc lá.

Đối tượng chịu thuế Điều 2 Luật thuế XNK 2016
Điều 2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP

POST
OFFICE

Hàng hóa xuất khẩu|nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam.

Cửa khẩu đường bộ Cảng biển quốc tế Cảng hàng không

Đường sắt liên vận Bưu điện quốc tế Địa điểm làm TTHQ #

1
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Bài 2: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt có phạm vi điều chỉnh hẹp. Tuy nhiên, 
mức thuế suất áp dụng cao dẫn đến số tiền thuế phải nộp đối với 
hàng hóa chịu thuế TTĐB là rất lớn. Do vậy, đây là một sắc thuế 

quan trọng đối với hàng hóa XNK trong lĩnh vực hải quan.

Nội dung bài học

Những quy định chung

Căn cứ tính thuế

P.p tính thuế theo tỷ lệ %

P.p tính thuế tuyệt đối

P.p tính thuế hỗn hợp

Thuế suất thuế TTĐB

Giá tính thuế TTĐB

Hoàn thuế TTĐB

Khấu trừ thuế TTĐB

Nội dung trọng tâm của bài học 
tập trung vào đối tượng chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt.

Về nguyên tắc, những hàng hóa 
nhà nước hạn chế tiêu dùng sẽ là 
đối tượng chịu thuế TTĐB, như: 
rượu, bia, thuốc lá, xe ôtô dưới 
24 chỗ; nước ngọt có đường...

Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ phải 
nộp 1 lần và được khấu trừ thuế 
đầu vào khi tính số thuế đầu ra 
phải nộp.

Điều 8: Thuế suất & mức thuế tuyệt đối Mới

1 Thuốc lá

b Xì gà

Thuế suất % Mức thuế tuyệt đối
đồng/điếu: .
đồng/điếu: .
đồng/điếu: .
đồng/điếu: .
đồng/điếu: .

Tài liệu đọc Slide bài giảng Câu hỏi trắc nghiệm Video bài giảngClick để xem

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1y_314a-BD2RAFLKIgT1qaCM08OtHhZUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12sscnbzBPE4EkHYyjQ_2zc9W-Sdpmp4t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MM2VFXZn6yPk8hpWMIAoT5RBILfqnleN/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=mJ3ejt82mhA


https://chungchihaiquan.com/

 Môn pháp luật Hải quan | 40

Bài 3: Luật thuế bảo vệ môi trường

Luật thuế bảo vệ môi trường là một văn bản ngắn gọn. Điều chỉnh 
8 mặt hàng chịu thuế, bao gồm: xăng dầu; than đá, túi nilông; 
thuốc diệt cỏ... Phương pháp tính thuế bảo vệ môi trường là 

phương pháp tuyệt đối, dựa trên mức thuế và số lượng hàng hóa.

Nội dung bài học

Những quy định chung

Phạm vi điều chỉnh

Đối tượng chịu thuế

P.p tính thuế tuyệt đối

Khung biểu thuế

Thời điểm tính thuế

Giá tính thuế BVMT

Hoàn thuế BVMT

Khấu trừ thuế BVMT

Nội dung quan trọng của bài học 
tập trung vào đối tượng chịu thuế 
bảo vệ môi trường; phương pháp 
tính thuế và mức thuế suất.

Thuế bảo vệ môi trường chỉ phải 
nộp 1 lần và được khấu trừ thuế 
đầu vào khi xác định số thuế phải 
nộp ở đầu ra.

Điều 3: Đối tượng chịu thuế

1. Xăng, dầu, mở nhờ

Xăng, trừ etanol Nhiên liệu bay Dầu diezel Dầu hỏa

Dầu mazut Dầu nhờn Mở nhờn
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Bài 4: Luật thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là sắc thuế quan trọng, 
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu thuế hải quan. Phạm vi đối 
tượng chịu thuế GTGT cũng rất rộng. Hầu hết hàng hóa nhập 

khẩu đều thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Nội dung bài học

K/niệm, đặc điểm, vai trò

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng không chịu thuế

Hàng xuất khẩu thuế suất 0%

Giá tính thuế GTGT

Các mức thuế suất 

Khấu trừ thuế đầu vào

Bài tập thực hành

Hoàn thuế GTGT

Nội dung bài học tập trung vào 
đối tượng chịu thuế; đối tượng 
không chịu thuế.

Phương pháp tính thuế GTGT là 
phương pháp tính thuế theo tỷ lệ 
% nhân với thuế suất (0%, 5% và 
10%).

Cuối cùng là khấu trừ và hoàn 
thuế giá trị gia tăng đối với hàng 
hóa xuất khẩu.

Điều 2: Thuế giá trị gia tăng

Sản xuất Lưu thông Tiêu dùng

Đ

%
,,

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ 
phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Đ
,

Đ
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Bài 5: Luật Quản lý thuế

Luật quản lý thuế quy định về nguyên tắc việc thu nộp thuế, bao 
gồm thuế quan (XNK, GTGT, TTĐB, BVMT) và thuế nội địa 
(TNCN, TNDN). Do vậy, bài học này sẽ tập trung vào nội dung có 

liên quan đến quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nội dung bài học

Tổng quan về quản lý thuế

Người nộp thuế

Khai thuế hàng hóa XNK

Nộp thuế hàng hóa XNK

Tiền chậm nộp thuế 

Ấn định thuế hàng hóa XNK

Quản lý rủi ro|tuân thủ

Hoàn thuế, xử lý tiền thuế

Kiểm tra thuế

Nội dung của bài học tập trung 
vào công tác quản lý thuế đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nghiệp vụ thuế bao gồm: khai 
thuế, nộp thuế, tính tiền chậm 
nộp; xử phạt vi phạm; cưỡng chế 
quyết định hành chính thuế.

Bên cạnh đó, học viên sẽ được 
trang bị kiến thức về quản lý rủi 
ro và quản lý tuân thủ trong quản 
lý thuế.

Điều 3: Phân nhóm người nộp thuế (NNT)

2 Tiêu chí phân nhóm:

Tiêu 
chí 

Ngành,
lĩnh vực

hoạt động

Mức độ &
lịch sử

tuân
thủ

Loại
hình pháp
lý, cơ cấu
     sở hữu

     Quy mô
hoạt động,
số nộp 
NSNNMức độ 

tuân thủ
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Bài 6: Luật Hải quan

Luật Hải quan là văn bản luật quan trọng nhất trong môn Pháp 
luật Hải quan của khóa học ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải 
quan. Ngày 23/8/2026, Quốc hội đã ban hành Luật Hải quan số 

11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Nội dung bài học

Tổng quan Luật Hải quan

Cơ quan Hải quan, CCHQ

Người khai hải quan

Hàng hóa, phương tiện VT

Thủ tục hải quan

Khai hải quan, quản lý TK

Hồ sơ hải quan

Giám sát hải quan

Kiểm tra hải quan

Đây là bài học quan trọng. Vì vậy, 
bài học này sẽ có 03 buổi học.

Nội dung tập trung phần quy định 
liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra, 
giám sát hải quan đối với hàng 
hóa XNK và phương tiện vận tải 
xuất cạnh cảnh.

Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ 
tìm hiểu về thuế hàng hóa XNK; 
công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại trong 
lĩnh vực Hải quan.

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

1 Được hướng dẫn làm thủ tục hải quan, 
phổ biến pháp luật về hải quan2

Được cơ quan hải quan cung cấp 
thông tin liên quan đến việc 
khai hải quan 

Người khai hải quan có quyền:
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Bài 7: Xử phạt vi phạm hành chính Hải quan

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan là nội dung 
quan trọng của môn Pháp luật Hải quan. Học viên sẽ được học  
Nghị định 169/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực Hải quan.

Nội dung bài học

Những quy định chung

Thời hiệu xử phạt

Hình thức xử phạt

Biện pháp khắc phục hậu quả

Vi phạm về thủ tục hải quan

Vi phạm về kiểm tra giám sát

Vi phạm về thuế h.h XNK

Thẩm quyền xử phạt

Vi phạm chính sách quản lý

Nội dung chính của bài học tập 
trung vào những quy định chung 
về xử phạt vi phạm hành chính.

Phần tiếp theo là hành vi vi phạm 
trong các lĩnh vực hải quan, 
bao gồm: vi phạm về thủ tục hải 
quan; về kiểm tra, giám sát; về 
thuế hàng hóa XNK; về chính 
sách quản lý chuyên ngành...

Phần cuối cùng là học về thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hải quan.

Khái niệm VPHC trong lĩnh vực Hải quan

VPHC trong lĩnh vực Hải quan:
là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, vi phạm các quy định 
của pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hải quan mà chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử lý vi phạm hành chính.

Thủ tục
hải quan

Hành vi
vi phạm

Kiểm tra,
giám sát,
kiểm soát HQ

Thuế hàng hóa
xuất nhập khẩu

Ngoại hối,
vàng, tiền VN
kim khí quý

Chính sách
quản lý HH XNK
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PHẦN 4: THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Saigon Academy

SAIGON ACADEMY trực thuộc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC LAN ANH

MST: 0317272203

Địa chỉ: 25/1A Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận (Quận 7 cũ), TP. 
Hồ Chí Minh

Website: https://chungchihaiquan.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@SaigonAcademy247

Tài khoản ngân hàng:

2. Giảng viên

TS. Trần Quang Vũ

M, Z: 0913106015

Email: tranquangvu80@gmail.com

Ngân hàng:

Số tài khoản:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC LAN ANH

TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
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